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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



LÒI GIÓI THÊU 

H i ệ u quả quản lý tài chính doanh nghiệp là 
một vân đề trọng tâm quyết định hiện Quà 
kinh doanh của doanh nghiệp. Dù cho 

doanh nghiệp được tô chức theo bất kỳ hình thức nào, 
kinh doanh trong bất cứ lĩnh vực nào, các hoạt động tài 
chính của doanh nghiệp củng như nguyên tắc quản lý 
tài chính doanh nghiệp, về cơ bản, Là như nhau. Bởi 
vậy, môn học "Tài chính doanh nghiệp" luôn được chú 
trọng trong chương trinh đào tạo đại học và trên đại học 
thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. 

Tuy nhiên, quản lý tài chính doanh nghiệp không 
chỉ là vân đề của các chuyên gia tài chính mà còn là sự 
quan tàm của các nhà kinh tế thuộc nhiều lĩnh vực. Vì 
lẽ đó, Bộ môn Tài chính doanh nghiệp biên soạn và giới 
thiệu cuốn "Tài chính doanh nghỉêp"phục vụ học tập 
của học viên ngoài chuyên ngành Tài chính - Ngân 
hàng. 

Trong giáo trình này, các tác giả đề cập tới những 
vấn đề cần thiết và cơ bản nhất về quản lý tài chính 
doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Trên cơ sở 
đó giúp người đọc có được những hiểu biết có tính "lý 
thuyết" về quản lý tài chính doanh nghiệp và "đối chiếu" 

với thực tế quản lý tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam 
hiện nay, ứng dụng kinh nghiệm quản lý tài chính 
doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường vào một 
doanh nghiệp cụ thể mà người đọc quan tâm. 
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Cuốn giáo trình được biên soạn trên cơ sở kẽ thừa 
các giáo trình của Bí. môn và sách tham khảo vê Tài 
chính doanh nghiệp đã xuất bản. Trong lần tái bản đầu 
tiên này, các tác giả đã chỉnh sủa, bổ sung một sô chi 
tiết để nội dung cuốn sách mang tính cập nhật. Chúng 
tói chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được 
những ý kiến đóng góp của bạn đọc đê lần tái bản sau 
cuốn sách được hoàn chỉnh hơn. 

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

BỘ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 
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Chương Ì 

T Ổ N G Q U A N VỀ TÀI CHÍNH D O A N H NGHIỆP 

Tài chính doanh nghiệp là gì và vai trò của quản lý tài chính 
trong doanh nghiệp quan trọng như thế nào? Mục tiêu của quản 
lý tài chính là gì? Hoạt động tài chính doanh nghiệp khống thể 
tách rời các quan hệ trao đổi tồn tai giữa các doanh nghiệp, các 
đơn vị kinh tế, do đó, không thể xem xét tài chính của các doanh 
nghiệp nếu không đặt chúng trong một môi trường nhất đinh. Đó 
là nhũng vấn đề trọng tám cần được làm rõ trước khi nghiên 
cứu tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính doanh nghiệp. 
Đây cũng chính là những nội dung chủ yếu dược dề cập trong 
chuông này. 

LI. DOANH NGHIỆP 
1.1.1. Khái niệm và phàn loại 

Doanh nghiệp là chù thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp 
nhân, hoạt động kinh doanh trên thị trường nhằm làm tăng giá 
trị của chủ sở hữu. 

Doanh nghiệp là một cách thức tổ chức hoạt động kinh tế 
của nhiều cá nhân. Có nhiêu hoạt động kinh tế chì có thể thực 
hiện được bởi các doanh nghiệp chú không phải các cá nhân. 

Ở Việt Nam, theo Luật doanh nghiệp: doanh nghiệp là tổ 
chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, 
được đãng ký kinh doanh theo quy định cùa pháp luật nhằm mục 
đích thực hiện các hoạt động kinh doanh - túc là thực hiện một, 
một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đẩu tư, từ sản 
xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị 
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trường nhằm mục đích sinh lợi. 
Các doanh nghiệp ớ Việt Nam bao gồm: Doanh nghiệp Nhà 

nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, cóng ty 
hợp danh, cóng ty liên doanh, doanh nghiệp tu nhân. 

Trong p r inh lể thị trường, các doanh nghiệp bao gồm các 
chủ thẻ kinh doãiiii sau đay: 

- Kinh doanh cá thể (sole proprietorship) 
- Kinh doanh góo vốn (parnership) 
- Công ty (corporation) 
Kinh doanh cá thể 
l . Là loại hình được thành lập đơn giản nhất, không cần phải 

có điều lệ chính thức và ít chịu sự quản lý của Nhà nước. 
2. Không phải trà thuê thu nhập doanh nghiệp, tất cả lợi 

nhuận bị tính thuế thu nhập cá nhân. 
3. Chù doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn đối với các 

nghĩa vụ và các khoản nợ, không có sự tách biệt giữa tài sản cá 
nhân và tài sản của doanh nghiệp. 

4. Thời gian hoạt động cùa doanh nghiệp phụ thuộc vào tuổi 
thọ của người chủ. 

5. Khả năng thu hút vốn bi han chê bởi khả năng của người 
chú. 

Kinh doanh góp vòn 

M Lvi^ -hành lập doanh nghiệp này dễ dàn6 và chi phí thành 
w* 7 ' - ^ v ớ i c á c h ợ ? đ ổ n s P h ứ c l?p c ầ n phải được viết tay. 
Một sô trường họp cần có giấy phép kinh doanh. 
hí* 2 S i t h à n h v i ê n c h ừ l h t h ứ c < g e n e r a l partners) có trách 

t ĩ*** 'T? ^ v« phần Vón góp. Nếu như SE 
viên không hoàn thành trách nhiệm trà nợ của râZ T i X 
lại sẽ do các thành viên khác hoàn trả. ' ^ c ò n 
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3. Doanh nghiệp tan vỡ khi một trong các thành viên chính 
thức chết hay nít vốn. 

4. Khả năng về vốn hạn chế. 

5. Lãi từ hoạt động kinh doanh cùa các thành viên phải chịu 
thuế thu nhập cá nhân. 

Công ty 
Công ty là loại hình doanh nghiệp mà ờ đó có sụ kết hợp ba 

loại lợi ích: các cổ đông (chủ sỏ hữu), cùa hội đồng quản trị và 
của các nhà quàn lý. Theo truyền thống, cổ đông kiểm soát toàn 
bộ phương hướng, chính sách và hoạt động của công ty. cổ đông 
bầu nên hội đổng quàn trị, sau đó hội đồng quản trị lựa chọn ban 
quản lý. Các nhà quản lý quản lý hoạt động của công ty theo 
cách thức mang lại lợi ích tốt nhát cho cổ đông. Việc tách rời 
quyền sở hữu khỏi các nhà quản lý mang lại cho công ty các ưu 
thế so với kinh doanh cá thể và góp vốn: 

1. Quyền sở hữu có thể dễ dàng chuyển cho cổ đồng mới. 
2. Sự tồn tại của công ty không phụ thuộc vào sự thay đổi số 

lượng cổ dông. 
3. Trách nhiêm của cổ đông chỉ giới hạn ở phần vốn mà cổ 

đông góp vào công ty (trách nhiệm hữu hạn). 
Mỗi loại hình doanh nghiệp cố những ưu, nhược điểm riêng 

và phù hợp với quy mô và trình độ phát triển nhất định. Háu hết 
các doanh nghiệp lớn hoạt động với tu cách là các công ty. Đây 
là loại hình phát triển nhát của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu, có thể coi lất cả các 
loại hình đó là doanh nghiệp, về nguyên tắc, nội dung quản lý 
tài chính doanh nghiệp là như nhau. 

1.1.2. Môi trường hoạt dộng của doanh nghiệp 
Để đạt được mức doanh lợi mong muốn, doanh nghiệp cần 

phải có những quyết định về tổ chức hoạt động sản xuất và vận 
hành quá ưình trao đổi. Mọi quyết định đều phải gắn kết với môi 
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trường xung quanh. Bao quanh doanh nghiệp là một môi trường 
kinh tế - xã hội phức tạp và môn biến động. Có thể kể đến một 
số yếu tố khách quan tác dộng trực tiếp tới hoạt động của doanh 
nghiệp. 

Doanh ('"hiệp luôn phải đối đầu với cóng nghệ. Sư phát triển 
cùa công nghệ là một yếu tố góp phần thay đổi phương thức sản 
\ uất, tạo ra nhiều kỹ thuật mới dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ 
Ì ong quản lý tài chính doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp là đối tượng quản lý cùa Nhà nước. Sự thắt 
Mịt hay nới lòng hoạt động của doanh nghiệp được điều chình 
\ íng luật và các vãn bản quy phạm pháp luật, bằng cơ chế quản 
Vị tài chính. 

Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phải dự tính được 
tòa nâng xảy ra rủi ro, đặc biệt là rủi ro 'ái chính để có cách ứng 
phó kịp thời và đúng đắn. Doanh nghiệp, với sức ép cùa thị 
trưởng cạnh tranh, phải chuyển dần từ chiến lược trọng cung cổ 
điển sang chiến lược trọng cầu hiện đại. Những đòi hỏi về chất 
lượng, mẫu mã, giá cả hàng hoa, về chất lượng dịch vụ ngày 
càng cao hơn, tinh tế hơn của khách hàng buộc các doanh 
nghiệp phải thường xuyên thay đổi chính sách sản phẩm, đảm 
bảo sản xuất - kinh doanh có hiệu quả và chất lượng cao. 

Doanh nghiệp thường phải đáp úng được đòi hỏi của các dối 
tác về mức vốn chủ sở hữu trong cơ cấu vốn. Sự tảng, giảm vốn 
chủ sở hữu có tác dộng đáng kể tới hoạt động của doanh nghiệp, 
đặc biệt trong các điều kiện kinh tế khác nhau. 

Muốn phát triển bền vững, các doanh nghiệp phải làm chủ 
và dụ đoán trước dược sự thay đổi cùa môi trường dể sẵn sàng 
thích nghi với nó. Trong môi trường dó, quan hệ tài chính cùa 
doanh nghiệp được thể hiện rất phong phú và đa dạng. 

1.2. KHÁI NIỆM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

Tài chính doanh nghiệp được hiểu là những quan hệ giá trị 
giữa doanh nghiệp với các chủ thể trong nền kinh tế. Các quan 
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